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1 DH11300433 Tạ Duy Hoàng D13_CDT01 CK ĐH       7.30 12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
7,377,000 30% 2,213,100 

7,377,000 2,213,100 

2 DH61301486 Trương Huỳnh Mỹ Tuyên D13_TP02 CNTP ĐH       7.26 02
Sinh viên con thương binh, tỷ lệ 

thương tật hạng 4/4.
8,584,000 30% 2,575,200 

3 DH61300226 Nguyễn Ngọc Xuân Dung D13_TP02 CNTP ĐH       7.47 12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
8,584,000 30% 2,575,200 

4 DH61300680 Trần Thị Thu Mai D13_TP05 CNTP ĐH       7.74 02
Sinh viên con thương binh, tỉ lệ 

thương tật hạng 1/4 (91%)
8,584,000 35% 3,004,400 

5 DH61301601 Lê Thị ý D13_TP06 CNTP ĐH       8.53 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

8,584,000 50% 4,292,000 

6 DH61400112 Trần Thị Minh Châu D14_TP01 CNTP ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
9,150,000 20% 1,830,000 

7 DH61401559 Nguyễn Lê Tường Vi D14_TP01 CNTP ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
9,150,000 20% 1,830,000 

8 DH61400965 Từ Hồng Phấn D14_TP01 CNTP ĐH 12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
9,150,000 20% 1,830,000 
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9 DH61400709 Trần Công Minh D14_TP05 CNTP ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
9,150,000 20% 1,830,000 

10 DH61401090 Trần Thiện Sơn D14_TP06 CNTP ĐH   02
Sinh viên con thương binh, tỷ lệ 

thương tật hạng 2/4 (62%).
9,150,000 20% 1,830,000 

80,086,000 21,596,800 

11 CD51302015 Nguyễn Hữu Toàn C13_TH01 CNTT CĐ       7.14 09
Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có 

khó khăn về kinh tế.
4,250,000 100% 4,250,000 

12 DH51300176 Nguyễn Thị Phương Chi D13_TH05 CNTT ĐH       7.15 12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
8,129,000 25% 2,032,250 

13 DH51300054 Nguyễn Hoàng Trọng Đức D13_TH06 CNTT ĐH       7.40 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

8,129,000 30% 2,438,700 

14 DH51301144 Nguyễn Hoàng Thái D13_TH03 CNTT ĐH       7.60 12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
8,129,000 35% 2,845,150 

15 DH51200516 Trần Hồng Song D12_TH01 CNTT ĐH       7.94 02
Sinh viên là con thương binh hạng 3/4 

(TLTT 46%)
7,977,000 40% 3,190,800 

16 DH51400245 Lê Văn Đức D14_TH05 CNTT ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
7,300,000 20% 1,460,000 

17 DH51401464 Khổng Thành Trung D14_TH03 CNTT ĐH   02
Sinh viên con thương binh, tỷ lệ 

thương tật hạng 4/4 (21%).
7,300,000 20% 1,460,000 

18 DH51400508 Nguyễn Trọng Khánh D14_TH04 CNTT ĐH   09
Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có 

khó khăn về kinh tế.
7,300,000 50% 3,650,000 

19 DH51401733 Nguyễn Trung Phong D14_TH05 CNTT ĐH   02
Sinh viên con thương binh, tỷ lệ 

thương tật hạng 4/4 (23%).
7,300,000 20% 1,460,000 

20 DH51400524 Đổng Minh Khai D14_TH06 CNTT ĐH   06

Sinh viên dân tộc có cha mẹ thường 

trú (03 năm trở lên) tại khu vực khó 

khăn (căn cứ QĐ số 30/2007/QĐ-

TTg).

7,300,000 20% 1,460,000 

CNTP Total
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73,114,000 24,246,900 

21 DH31400240 Nguyễn Phúc Điền D14_DDT01 Đ - ĐT ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
7,300,000 20% 1,460,000 

22 DH41400973 Lê Hoàng Phước D14_VT01 Đ - ĐT ĐH   02
Sinh viên con thương binh, tỷ lệ 

thương tật hạng 4/4 (21%)
7,300,000 20% 1,460,000 

14,600,000 2,920,000 

23 DH91100668 Trương Thị Kiều Nga D11_MT3DH DESIGN ĐH       6.80 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

6,696,000 20% 1,339,200 

24 DH91300202 Nguyễn Thị Mỹ Diệp D13_MT2TT DESIGN ĐH       6.83 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

9,105,000 20% 1,821,000 

25 DH91200092 Hứa Thị Chung D12_MT2TT DESIGN ĐH       7.08 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

7,198,000 25% 1,799,500 

26 DH91100682 Nguyễn Thị Ngọc Trang D11_MT4NT DESIGN ĐH       7.14 05,12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước. Hộ khó khăn
6,696,000 25% 1,674,000 

27 DH91200116 Trần Thị Thanh Thúy D12_MT3DH DESIGN ĐH       7.19 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

8,176,000 25% 2,044,000 

Đ - ĐT Total

CNTT Total

Trang 3 of 7



STT MSSV Lớp Khoa Hệ

Chức vụ 

đoàn - 

Hội - 

Lớp

Điểm hk 

2 - NH 

2013-

2014

Mã đối 

tượng
Hoàn cảnh gia đình

 Học phí 

HK I 

Phần 

trăm 

đề 

nghị

 Số tiền Ghi chúHọ và Tên

28 DH91200193 Nguyễn Đinh Thiên D12_MT4NT DESIGN ĐH

 UV 

BCH Hội 

SV 

Trường 

      7.24 12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
5,242,000 30% 1,572,600 

29 DH91300424 Đặng Văn Hoàng D13_MT3DH DESIGN ĐH       7.33 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

8,453,000 30% 2,535,900 

30 DH91300743 Cao Thị Kim Ngân D13_MT4NT DESIGN ĐH       7.33 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

9,757,000 30% 2,927,100 

31 DH91300898 Huỳnh Thị Ny D13_MT2TT DESIGN ĐH       7.33 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

9,105,000 30% 2,731,500 

32 DH91200118 Trần Thị Tin D12_MT2TT DESIGN ĐH       7.33 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

7,198,000 30% 2,159,400 

33 DH91300400 Ngô Thị Hiếu D13_MT2TT DESIGN ĐH       7.50 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

9,105,000 35% 3,186,750 

34 DH91100638 Phan Thanh Thảo D11_MT3DH DESIGN ĐH Con em trong ngành giáo dục 5,793,000 50% 2,896,500 

Thầy 

Hiệu 

trưởng đã 

phê duyệt

35 DH91400341 Lê Hồng Hạnh D14_MT01 DESIGN ĐH   05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

9,150,000 20% 1,830,000 
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36 DH91400451 Nguyễn Thị Kim Hoanh D14_MT02 DESIGN ĐH   05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

9,150,000 20% 1,830,000 

37 DH91400734 Lê Tiến Nam D14_MT02 DESIGN ĐH   05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

9,150,000 20% 1,830,000 

38 DH91401246 Đào Thi Thi D14_MT02 DESIGN ĐH   02
Sinh viên con thương binh, tỷ lệ 

thương tật hạng 4/4 (25%)
9,150,000 20% 1,830,000 

129,124,000 34,007,450 

39 DH81101915 Nguyễn Thị Mai D11_XD01 KTCT ĐH       7.32 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

7,075,000 30% 2,122,500 

40 DH81100465 Đỗ Công Hoan D11_XD02 KTCT ĐH       7.74 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

7,075,000 35% 2,476,250 

41 CD81401080 Cao Hoàng Sơn C14_XD01 KTCT CĐ   05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

6,300,000 20% 1,260,000 

20,450,000 5,858,750 

42 CD71201119 Hồ Thị Yến Nhi C12_KD06 QTKD CĐ       7.39 02
Sinh viên con thương binh, tỷ lệ 

thương tật hạng 4/4 (27%).
4,956,000 25% 1,239,000 

43 CD71200953 Quách Ngọc Minh C12_KD03 QTKD CĐ       7.65 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

4,956,000 30% 1,486,800 

DESIGN Total

KTCT Total
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44 CD71201074 Đổ Thị Mol C12_KT02 QTKD CĐ       7.96 02
Sinh viên là con bệnh binh, hạng A 

(3/4).
4,484,000 35% 1,569,400 

45 CD71200930 Nguyễn Thị Tuyết C12_KT01 QTKD CĐ       8.00 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

4,484,000 40% 1,793,600 

46 CD71201088 Trần Thị Thanh Thảo C12_KT02 QTKD CĐ       8.14 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

4,484,000 40% 1,793,600 

47 CD71200968 Lê Thị Thủy Tiên C12_KT01 QTKD CĐ       8.68 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

4,484,000 50% 2,242,000 

48 DH71100300 Huỳnh Duy Xuân D11_KD01 QTKD ĐH       6.25 09
Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có 

khó khăn về kinh tế.
7,525,000 100% 7,525,000 

49 DH71200256 Đỗ Tân Thanh Nguyên D12_TC01 QTKD ĐH       7.21 02
Sinh viên là con bệnh binh, mất sức 

75%, hạng 2/3.
6,020,000 20% 1,204,000 

50 DH71301155 Nguyễn Thị Hoài Thương D13_QT08 QTKD ĐH       7.22 12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
6,172,000 25% 1,543,000 

51 DH71100283 Phạm Thị Tuyết Nhi D11_TC01 QTKD ĐH       7.72 05

Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha 

mẹ thường trú (03 năm trở lên) tại khu 

vực khó khăn (căn cứ QĐ số 

30/2007/QĐ-TTg).

6,020,000 30% 1,806,000 

52 DH71200419 Kim Thanh Long D12_KD02 QTKD ĐH       8.16 12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
6,020,000 40% 2,408,000 

53 DH71401103 Nguyễn Thị Kim Sen D14_QT01 QTKD ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
7,300,000 20% 1,460,000 

54 DH71401394 Đặng Phạm Thu Trang D14_QT03 QTKD ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
7,300,000 20% 1,460,000 
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55 DH71400646 Hà Thanh Long D14_QT04 QTKD ĐH   02

Sinh viên là con liệt sĩ, con thương, 

bệnh binh, con những người hưởng 

chính sách như thương binh.

7,300,000 50% 3,650,000 

Thầy 

Hiệu 

trưởng đã 

phê duyệt

56 DH71400544 Nguyễn Lê Khoa D14_QT06 QTKD ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
7,300,000 20% 1,460,000 

57 DH71401055 Huỳnh Thị Hương Quỳnh D14_QT10 QTKD ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
7,300,000 20% 1,460,000 

58 DH71401231 Đặng Kim Thọ D14_QT10 QTKD ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
7,300,000 20% 1,460,000 

59 DH71401181 Võ Thị Phương Thương D14_QT11 QTKD ĐH   12
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định của nhà nước.
7,300,000 20% 1,460,000 

60 DH71400624 Nguyễn Thị Ngọc Linh D14_QT12 QTKD ĐH   02

Sinh viên là con liệt sĩ, con thương, 

bệnh binh, con những người hưởng 

chính sách như thương binh.

7,300,000 20% 1,460,000 

118,005,000 38,480,400 

CN. Lê Thị Phương Hằng GS,TS. Đào Văn Lượng

(đã ký) (đã ký)

129,323,400 

(Số tiền bằng chữ: một trăm hai mươi chín triệu, ba trăm hai mươi ba ngàn, bốn trăm đồng)

Xác nhận của Phòng Công tác Sinh viên Duyệt của Ban Giám hiệu

Phó Phòng Hiệu trưởng

QTKD Total

Grand Total 442,756,000 
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